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DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN PHÒN G CHÁY, CHỮA CHÁY CỦA BỆNH VIỆN MẮT 
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Bảng 1. Danh mục Trang thiết bị, phương tiện PCCC của Bệnh viện Mắt yêu cầu cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng

	Stt
	Tên phương tiện phòng cháy, chữa cháy
	Ký hiệu
	Đơn vị tính
	Số lượng phương tiện, thiết bị
	Tần suất bảo trì (lần /năm)
	Thời gian thực hiện (năm)
	Số lần bảo trì, bảo dưỡng (lần)
	Vị trí

	 I
	Cơ sở 1 – 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (Khu A)
	 
	 

	1
	Bơm Diesel, Công suất 21kW
	EP-01
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Trạm bơm ngoài nhà

	2
	Bơm điện chữa cháy, Q
	EP-02
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Trạm bơm ngoài nhà

	3
	Bơm bù áp
	JP-01
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Trạm bơm ngoài nhà

	4
	Tủ điện điều khiển bơm chữa cháy
	DB-02- PUPM
	Cái
	3
	3
	2
	18
	Trạm bơm ngoài nhà

	5
	Họng hút
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Ngoài sân

	6
	Họng đẩy
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Ngoài sân

	7
	Họng nước chữa cháy ngoài nhà
	HC
	Cái
	2
	3
	2
	12
	Ngoài sân

	8
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	3
	3
	2
	18
	Tầng 1 (Trệt)

	9
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	4
	3
	2
	24
	Tầng 2 (Lầu 1)

	10
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	4
	3
	2
	24
	Tầng 3 (Lầu 2)

	11
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	4
	3
	2
	24
	Tầng 3 (Lầu 3)

	12
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Tầng áp mái (Lầu 3)

	13
	Hệ thống ống cấp nước chữa cháy
	 
	Hệ thống
	1
	3
	2
	6
	Cả tòa nhà

	14
	Công tắc áp lực, công tắc dòng chảy
	 
	Cụm
	1
	3
	2
	6
	Cả tòa nhà

	15
	Công tắc áp lực
	 
	Cái
	3
	3
	2
	18
	Trạm bơm ngoài nhà

	16
	Van khóa, van 01 chiều, van an toàn, van tràn ngập, van giảm áp
	 
	Cụm
	1
	3
	2
	6
	Cả tòa nhà

	17
	Đồng hồ áp lực
	 
	Cái
	3
	3
	2
	18
	Trạm bơm ngoài nhà

	II
	Cơ sở 1 – Số 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (Khu B)
	 
	 
	 

	1
	Tủ báo cháy trung tâm địa chỉ (2 loop)
	FATP
	Tủ
	1
	3
	2
	6
	Phòng Bảo vệ cổng 2

	2
	Module giám sát
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Tầng trệt

	3
	Module chuông
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Tầng trệt

	4
	Chuông báo cháy
	C
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Tầng trệt

	5
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Tầng trệt

	6
	Đầu báo khói
	S
	Cái
	19
	3
	2
	114
	Tầng trệt

	7
	Module giám sát
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 1

	8
	Module chuông
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 1

	9
	Chuông báo cháy
	C
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 1

	10
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 1

	11
	Đầu báo khói
	S
	Cái
	24
	3
	2
	144
	Lầu 1

	12
	Module giám sát
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 2

	13
	Module chuông
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 2

	14
	Chuông báo cháy
	C
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 2

	15
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 2

	16
	Đầu báo khói
	S
	Cái
	27
	3
	2
	162
	Lầu 2

	17
	Module giám sát
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 3

	18
	Module chuông
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 3

	19
	Chuông báo cháy
	C
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 3

	20
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 3

	21
	Đầu báo khói
	S
	Cái
	26
	3
	2
	156
	Lầu 3

	22
	Module giám sát
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 4

	23
	Module chuông
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 4

	24
	Chuông báo cháy
	C
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 4

	25
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 4

	26
	Đầu báo khói
	S
	Cái
	23
	3
	2
	138
	Lầu 4

	27
	Module giám sát
	M
	Cái
	2
	3
	2
	12
	Lầu 5

	28
	Module chuông
	M
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 5

	29
	Chuông báo cháy
	C
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 5

	30
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Lầu 5

	31
	Đầu báo khói
	S
	Cái
	24
	3
	2
	144
	Lầu 5

	32
	Đầu báo khói
	S
	Cái
	8
	3
	2
	48
	Tầng áp mái

	33
	Đầu báo khói
	S
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Khoa Cấp cứu

	34
	Module chuông
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Khoa Cấp cứu

	35
	Module giám sát
	M
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Khoa Cấp cứu

	36
	Bơm Diesel, Công suất 21kW
	EP-01
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Trạm bơm ngoài nhà

	37
	Bơm điện chữa cháy
	EP-02
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Trạm bơm ngoài nhà

	38
	Bơm bù áp
	JP-01
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Trạm bơm ngoài nhà

	39
	Tủ điện điều khiển bơm chữa cháy
	DB-01- PUPM
	Cái
	3
	3
	2
	18
	Trạm bơm ngoài nhà

	40
	Họng hút
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Ngoài sân

	41
	Họng đẩy
	 
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Ngoài sân

	42
	Họng nước chữa cháy ngoài nhà
	HC
	Cái
	1
	3
	2
	6
	Ngoài sân

	43
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	2
	3
	2
	12
	Tầng 1 (Trệt)

	44
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	2
	3
	2
	12
	Tầng 2 (Lầu 1)

	45
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	2
	3
	2
	12
	Tầng 3 (Lầu 2)

	46
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	2
	3
	2
	12
	Tầng 4 (Lầu 3)

	47
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	2
	3
	2
	12
	Tầng 5 (Lầu 4)

	48
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	2
	3
	2
	12
	Tầng 6 (Lầu 5)

	49
	Hệ thống ống cấp nước chữa cháy
	 
	Hệ thống
	1
	3
	2
	6
	Cả tòa nhà

	50
	Công tắc áp lực, công tắc dòng chảy
	 
	Cụm
	1
	3
	2
	6
	Cả tòa nhà

	51
	Công tắc áp lực
	 
	Cái
	3
	3
	2
	18
	Trạm bơm ngoài nhà

	52
	Van khóa, van 01 chiều, van an toàn, van tràn ngập, van giảm áp
	 
	Cụm
	1
	3
	2
	6
	Trạm bơm ngoài nhà

	53
	Đồng hồ áp lực
	 
	Cái
	3
	3
	2
	18
	Trạm bơm ngoài nhà

	III
	Cơ sở 2 – Số 611/2 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
	 
	 
	 

	1
	Tủ báo cháy trung tâm
	 
	Tủ
	1
	2
	2
	4
	Phòng An Ninh (Bảo vệ) - Tầng hầm

	2
	Chuông/ đèn động báo cháy
	 
	Cái
	9
	2
	2
	36
	Tầng 1 đến Tầng 9

	3
	Tủ điện điều khiển bơm chữa cháy
	 
	Tủ
	1
	2
	2
	4
	Phòng An Ninh (Bảo vệ) - Tầng hầm

	4
	Quạt tạo áp cầu thang
	 
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 9

	5
	Quạt hút khói tầng hầm
	 
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng hầm

	6
	Phao chỉ trị mực nước hồ
	 
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng hầm

	7
	Đầu Sprinker hướng lên
	 
	Cái
	14
	2
	2
	56
	Tầng hầm

	8
	Đầu Sprinker hướng lên
	 
	Cái
	15
	2
	2
	60
	Tầng 1

	9
	Đầu Sprinker hướng lên
	 
	Cái
	15
	2
	2
	60
	Tầng 2

	10
	Đầu Sprinker hướng lên
	 
	Cái
	15
	2
	2
	60
	Tầng 3

	11
	Đầu Sprinker hướng lên
	 
	Cái
	13
	2
	2
	52
	Tầng 4

	12
	Đầu Sprinker hướng xuống
	 
	Cái
	3
	2
	2
	12
	Tầng 4

	13
	Đầu Sprinker hướng lên
	 
	Cái
	13
	2
	2
	52
	Tầng 5

	14
	Đầu Sprinker hướng xuống
	 
	Cái
	3
	2
	2
	12
	Tầng 5

	15
	Đầu Sprinker hướng lên
	 
	Cái
	11
	2
	2
	44
	Tầng 6

	16
	Đầu Sprinker hướng xuống
	 
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 6

	17
	Đầu Sprinker hướng lên
	 
	Cái
	9
	2
	2
	36
	Tầng 7

	18
	Đầu Sprinker hướng xuống
	 
	Cái
	3
	2
	2
	12
	Tầng 7

	19
	Đầu Sprinker hướng lên
	 
	Cái
	8
	2
	2
	32
	Tầng 8

	20
	Đầu Sprinker hướng xuống
	 
	Cái
	3
	2
	2
	12
	Tầng 8

	21
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tầng hầm

	22
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tầng 1

	23
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 2

	24
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 3

	25
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 4

	26
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 5

	27
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 6

	28
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 7

	29
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 8

	30
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 9

	31
	Đầu báo khói trên trần
	S
	Cái
	5
	2
	2
	20
	Tầng 1

	32
	Đầu báo khói trên trần
	S
	Cái
	7
	2
	2
	28
	Tầng 2

	33
	Đầu báo khói trên trần
	S
	Cái
	9
	2
	2
	36
	Tầng 3

	34
	Đầu báo khói trên trần
	S
	Cái
	8
	2
	2
	32
	Tầng 4

	35
	Đầu báo khói trên trần
	S
	Cái
	8
	2
	2
	32
	Tầng 5

	36
	Đầu báo khói trên trần
	S
	Cái
	11
	2
	2
	44
	Tầng 6

	37
	Đầu báo khói trên trần
	S
	Cái
	9
	2
	2
	36
	Tầng 7

	38
	Đầu báo khói trên trần
	S
	Cái
	6
	2
	2
	24
	Tầng 8

	39
	Đầu báo khói dưới trần
	S'
	Cái
	7
	2
	2
	28
	Tầng hầm

	40
	Đầu báo khói dưới trần
	S'
	Cái
	6
	2
	2
	24
	Tầng 1

	41
	Đầu báo khói dưới trần
	S'
	Cái
	8
	2
	2
	32
	Tầng 2

	42
	Đầu báo khói dưới trần
	S'
	Cái
	12
	2
	2
	48
	Tầng 3

	43
	Đầu báo khói dưới trần
	S'
	Cái
	9
	2
	2
	36
	Tầng 4

	44
	Đầu báo khói dưới trần
	S'
	Cái
	9
	2
	2
	36
	Tầng 5

	45
	Đầu báo khói dưới trần
	S'
	Cái
	14
	2
	2
	56
	Tầng 6

	46
	Đầu báo khói dưới trần
	S'
	Cái
	10
	2
	2
	40
	Tầng 7

	47
	Đầu báo khói dưới trần
	S'
	Cái
	8
	2
	2
	32
	Tầng 8

	48
	Đầu báo khói dưới trần
	S'
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tầng 9

	49
	Đầu báo nhiệt
	H
	Cái
	4
	2
	2
	16
	Tầng hầm

	50
	Bơm Diesel
	EP-01
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng hầm

	51
	Bơm điện chữa cháy
	EP-02
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng hầm

	52
	Bơm bù áp
	JP-01
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng hầm

	53
	Tủ điện điều khiển bơm chữa cháy
	DB-03-PUMP
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng hầm

	54
	Họng hút
	 
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Ngoài sân

	55
	Họng đẩy
	 
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Ngoài sân

	56
	Họng nước chữa cháy ngoài nhà
	HC
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Ngoài sân

	57
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng hầm

	58
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 1

	59
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 2

	60
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 3

	61
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 4

	62
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 5

	63
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 6

	64
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 7

	65
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 8

	66
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 9

	67
	Hệ thống ống cấp nước chữa cháy
	 
	Hệ thống
	1
	2
	2
	4
	Cả tòa nhà

	68
	Công tắc áp lực, công tắc dòng chảy
	 
	Cụm
	1
	2
	2
	4
	 

	69
	Công tắc áp lực
	 
	Cái
	3
	2
	2
	12
	 

	70
	Bình tích áp
	 
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng hầm

	71
	Van khóa, van 01 chiều, van an toàn, van tràn ngập, van giảm áp
	 
	Cụm
	1
	2
	2
	4
	Tầng hầm

	72
	Đồng hồ áp lực
	 
	Cái
	10
	2
	2
	40
	Tầng hầm, tầng mái

	73
	Hệ thống loa âm thanh thông báo
	 
	Hệ thống
	1
	2
	2
	4
	 

	74
	Đèn Exits
	EX
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng hầm

	75
	Đèn chiếu sáng sự cố
	EM
	Cái
	6
	2
	2
	24
	Tầng hầm

	76
	Đèn Exits
	EX
	Cái
	3
	2
	2
	12
	Tầng 1

	77
	Đèn chiếu sáng sự cố
	EM
	Cái
	4
	2
	2
	16
	Tầng 1

	78
	Đèn Exits
	EX
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tầng 2

	79
	Đèn chiếu sáng sự cố
	EM
	Cái
	6
	2
	2
	24
	Tầng 2

	80
	Đèn Exits
	EX
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tầng 3

	81
	Đèn chiếu sáng sự cố
	EM
	Cái
	9
	2
	2
	36
	Tầng 3

	82
	Đèn Exits
	EX
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tầng 4

	83
	Đèn chiếu sáng sự cố
	EM
	Cái
	6
	2
	2
	24
	Tầng 4

	84
	Đèn Exits
	EX
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tầng 5

	85
	Đèn chiếu sáng sự cố
	EM
	Cái
	6
	2
	2
	24
	Tầng 5

	86
	Đèn Exits
	EX
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tầng 6

	87
	Đèn chiếu sáng sự cố
	EM
	Cái
	5
	2
	2
	20
	Tầng 6

	88
	Đèn Exits
	EX
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tầng 7

	89
	Đèn chiếu sáng sự cố
	EM
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tầng 7

	90
	Đèn Exits
	EX
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tầng 8

	91
	Đèn chiếu sáng sự cố
	EM
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tầng 8

	92
	Đèn Exits
	EX
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 9

	93
	Đèn chiếu sáng sự cố
	EM
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Tầng 9

	IV
	Địa chỉ số 40 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	 

	1
	Tủ báo cháy trung tâm
	FATP
	Tủ
	1
	2
	2
	4
	Phòng Bảo vệ

	2
	Bình ắc quy dự phòng
	 
	Cái
	2
	2
	2
	8
	Tủ báo cháy trung tâm

	3
	Đầu báo khói
	S
	Cái
	22
	2
	2
	88
	 

	4
	Đầu báo nhiệt
	H
	Cái
	7
	2
	2
	28
	 

	5
	Chuông báo cháy
	C
	Cái
	5
	2
	2
	20
	 

	6
	Nút nhấn khẩn
	M
	Cái
	7
	2
	2
	28
	 

	7
	Bơm Diesel
	EP-01
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Trạm bơm ngoài nhà

	8
	Tủ điện điều khiển bơm chữa cháy
	DB-04-PUMP
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Trạm bơm ngoài nhà

	9
	Họng hút
	 
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Ngoài sân

	10
	Họng đẩy
	 
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Ngoài sân

	11
	Họng nước chữa cháy ngoài nhà
	HC
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Ngoài sân

	12
	Họng nước chữa cháy vách tường (theo tủ chữa cháy vách tường)
	FH
	Cái
	5
	2
	2
	20
	Trong nhà

	13
	Hệ thống ống cấp nước chữa cháy
	 
	Hệ thống
	1
	2
	2
	4
	Cả tòa nhà

	14
	Công tắc áp lực, công tắc dòng chảy
	 
	Cụm
	1
	2
	2
	4
	Cả tòa nhà

	15
	Công tắc áp lực
	 
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Trạm bơm ngoài nhà

	16
	Van khóa, van 01 chiều, van an toàn, van tràn ngập, van giảm áp,…
	 
	Cụm
	1
	2
	2
	4
	Trạm bơm ngoài nhà

	17
	Đồng hồ áp lực
	PS
	Cái
	1
	2
	2
	4
	Trạm bơm ngoài nhà

	18
	Đèn chiếu sáng khẩn cấp
	EM
	Cái
	11
	2
	2
	44
	trong tòa nhà

	19
	Đèn Exits
	EMS
	Cái
	13
	2
	2
	52
	trong tòa nhà

	V
	Bình chữa cháy các loại
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	1
	Bình chữa cháy CO2
	 
	Bình
	167
	2
	2
	668
	Đặt tại các Khoa, Phòng trong các cơ sở của Bệnh viện

	2
	Bình chữa cháy Bột
	 
	Bình
	69
	2
	2
	276
	Đặt tại các Khoa, Phòng trong các cơ sở của Bệnh viện

	3
	Quả cầu chữa cháy
	 
	Quả
	8
	2
	2
	32
	Đặt tại các Khoa, Phòng trong các cơ sở của Bệnh viện


Bảng 2. Thống kê chi tiết bình chữa cháy các loại
	STT
	TÊN PHƯƠNG TIỆN
	ĐVT
	Số lượng
	Tộng cộng

	
	
	
	Cơ sở 1
	Cơ sở 2
	Cơ sở 3
	40 Nguyễn Văn Trỗi
	

	1
	Bình chữa cháy CO2
	Bình
	140
	9
	8
	10
	167

	2
	Bình chữa cháy Bột
	Bình 
	47
	9
	3
	10
	69

	3
	Quả cầu chưa cháy
	Quả 
	6
	2
	0
	0
	8


Lưu ý: Bảng diễn giải khối lượng mục V của Bảng 1.

Biểu mẫu 1

(Tên Công ty)

BẢNG CHÀO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu (dịch vụ)/gói thầu …
Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT
Trên cơ sở yêu cầu mời chào giá của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của Công ty] xin cung cấp chào giá cho gói thầu/nhu cầu (dịch vụ): … , như sau: 

1. Danh mục:

Đơn vị: đồng.

	Stt
	Tên phương tiện phòng cháy, chữa cháy
	Ký hiệu
	Đơn vị tính
	Số lượng phương tiện, thiết bị
	Tần suất bảo trì (lần /năm)
	Thời gian thực hiện (năm)
	Đơn giá
	Thành tiền

(bao gồm VAT)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	


2. Chào giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày, kể từ ngày phát hành chào giá
3. Thời gian thực hiện: ….. ngày.

4. Chế độ bảo hành: ….. (đối với hàng hóa).

5. Điều kiện thanh toán:

6. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực và không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.

………, ngày …... tháng ...... năm …….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
